
DANH MỤC MẪU VẬT TRIỂN LÃM 

 

TT Tên mẫu vật Ghi chú 

I Giống và CNSH  

1 Tràm  

2 Khôi tía  

3 Đinh lăng  

4 Bạch đàn  

5 Lan kim tuyến  

6 Dâu tây  

7 Lan phi điệp 

8 Râu mèo  

9 Đẳng sâm  

10 Tỏi đen  

11 Tinh dầu  

12 Đông trùng hạ thảo  

13 Nghiên cứu tạo giống Xoan ta (Melia azedarach) tam bộ sinh 

trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn  

 

14 Nghiên cứu tạo giống Bạch đàn Uro sinh trưởng nhanh bằng 

công nghệ chuyển gen 

 

15 Một số kết quả nhân giống và nuôi trồng nấm ăn & dược liệu  

16 Một số kết quả nghiên cứu nhân giống In Vitro các loài cây 

dược liệu 

 

17 Xây dựng ngân hàng dữ liệu AND (Gen) Việt Nam tại trường 

Đại học Lâm nghiệp  

 

18 Dự án phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai 

đoạn 2011-2020_Xây dựng vườn sưu tập 

Viện STR&MT 

19 Dự án phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai 

đoạn 2011-2020_Chuyển hóa rừng giống 

Viện STR&MT 

II QLTNR&MT  

1 Giới thiệu khoa Quản lý TNR&MT   

2 Tổng hợp kết quả nghiên cứu của Viện STR&MT Viện STR&MT 

3 Hệ thống thiết bị và phần mềm tự động dự báo, cảnh báo, xây 

dựng phương án chữa cháy và xác định nội dung chỉ huy chữa 

cháy rừng ở Việt Nam 

 

4 Hệ thống phần mềm và thiết bị tự động hỗ trợ tuần tra, cảnh 

báo sớm lửa rừng, mất rừng và suy thoái rừng ở Việt Nam 

Khoa QLTNR& 

VSTR&MT 

5 Tiêu bản bướm loài quý hiếm  

6 Tiêu bản thực loài quý hiếm  

7 Lan phi điệp  

8 Bảo tồn loài Du sam đá vôi tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim 

Hỷ-Bắc Cạn 

 

9 Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhận biết ngoài 

rừng của sâu non xén tóc  

 

10 Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm không khí trong phòng 

của một số loài cây bản địa cho khu vực TP Hà Nội 

 

11 Sách "Phân tích không gian trong lập kế hoạch hành động 

REDD+ cấp tỉnh", NXB Nông nghiệp, 2017 

Viện STR&MT 



12 Bản tin Chi trả dịch vụ môi trường rừng, số 03-Q3/2017 (Bản 

tiếng Việt và Tiếng Anh) 

Viện STR&MT 

13 Lập kế hoạch sử dụng đất tích hợp cho REDD+: những bài học 

từ kết hợp phân tích không gian và tiếp cận có sự tham gia 

trong xây dựng kế hoạch và tiếp cận có sự tham gia trong xây 

dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh ở Việt Nam (Bản 

tiếng Việt và Tiếng Anh) 

Viện STR&MT 

14 Tạp trí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, Xuân Đinh Dậu 

2017  

Viện STR&MT 

15 Tạp trí khoa học và công nghệ Lâm nghiệp, Chào Xuân Kỷ 

Hợi 2019  

Viện STR&MT 

16 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm Quản lý 

dữ liệu điều tra kiểm kê rừng Việt Nam 

Viện STR&MT 

17 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm "Kiểm tra 

dữ liệu kiểm kê rừng" 

Viện STR&MT 

18 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm trang 

thông tin "Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam - 

http://dpfes.vnforest.gov.vn/" 

Viện STR&MT 

19 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm phát hiện 

sớm và truyền tin cháy rừng từ trạm quan trắc 

Viện STR&MT 

20 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm phát hiện 

sớm và truyền tin cháy rừng ảnh vệ tinh 

Viện STR&MT 

21 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm "Geopfes - 

ứng dụng hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi 

trường rừng Việt Nam" 

Viện STR&MT 

22 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm Quản lý cơ 

sở dữ liệu và giám sát tài nguyên rừng ven biển Việt Nam 

Viện STR&MT 

23 Giấy chứng nhận đang ký quyền tác giả: Phần mềm Xây dựng 

bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam 

Viện STR&MT 

24 Giấy chứng nhận: Quản lý rừng bền vững FSC Công ty TNHH 

MTV Lâm Nghiệp Bảo Yên 

Viện STR&MT 

25 Giấy chứng nhận: Quản lý rừng bền vững FSC Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Di Linh - DIFOCO 

Viện STR&MT 

26 Giấy chứng nhận: Quản lý rừng bền vững FSC Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm 

Viện STR&MT 

27 Giấy chứng nhận: Quản lý rừng bền vững FSC  Công ty 

TNHH MTV LN Đơn Dương 

Viện STR&MT 

28 Tổng hợp kết quả kiểm tra,  nghiệm thu sản phẩm tỉnh Thanh 

Hóa 

Viện STR&MT 

29 Tổng hợp kết quả kiểm tra,  nghiệm thu sản phẩm tỉnh Ninh 

Bình 

Viện STR&MT 

30 Tổng hợp kết quả kiểm tra,  nghiệm thu sản phẩm tỉnh Hòa 

Bình 

Viện STR&MT 

31 Tổng hợp kết quả kiểm tra,  nghiệm thu sản phẩm thành phố 

Hà Nội 

Viện STR&MT 

32 Tổng hợp kết quả kiểm tra,  nghiệm thu sản phẩm tỉnh Bắc 

Giang 

Viện STR&MT 

33 Báo cáo Tổng hợp kết quả Điều tra và hỗ trợ địa phương thực 

hiện kiểm kê rừng tại 5 tỉnh năm 2014-2015 

Viện STR&MT 



34 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện hợp phần: Điều tra rừng 

và hỗ trợ địa phương thực hiện công tác  kiểm kê rừng tại tỉnh 

Quảng Bình 

Viện STR&MT 

35 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện hợp phần: Điều tra rừng 

và hỗ trợ địa phương thực hiện công tác  kiểm kê rừng tại tỉnh 

Tây Ninh 

Viện STR&MT 

36 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện hợp phần: Điều tra rừng 

và hỗ trợ địa phương thực hiện công tác  kiểm kê rừng tại tỉnh 

Bình Dương 

Viện STR&MT 

37 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện hợp phần: Điều tra rừng 

và hỗ trợ địa phương thực hiện công tác  kiểm kê rừng tại tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Viện STR&MT 

38 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện hợp phần: Điều tra rừng 

và hỗ trợ địa phương thực hiện công tác  kiểm kê rừng tại tỉnh 

Đồng Nai 

Viện STR&MT 

39 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện hợp phần: Điều tra rừng 

và hỗ trợ địa phương thực hiện công tác  kiểm kê rừng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Viện STR&MT 

40 Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện hợp phần: Điều tra rừng 

và hỗ trợ địa phương thực hiện công tác  kiểm kê rừng tại 6 

tỉnh năm 2015-2016 

Viện STR&MT 

41 Bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Bắc giang 2015 Viện STR&MT 

42 Bản đồ hiện trạng rừng Thành phố Hà Nội 2015 Viện STR&MT 

43 Bản đồ hiện trạng rừng Thành phố Hồ Chí Minh 2016 Viện STR&MT 

44 Bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh 2016 Viện STR&MT 

45 Phần mềm "Geopfes - ứng dụng hỗ trợ công tác kiểm tra, giám 

sát chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam" 

Viện STR&MT 

46 Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ Viện STR&MT Viện STR&MT 

47 V5PFES - Phần mềm xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi 

trường rừng 

Viện STR&MT 

48 Giới thiệu về chứng chỉ rừng FSC Viện STR&MT 

III Công nghiệp gỗ  

1 Mẫu gỗ uốn cong  

2 Ván sàn gỗ keo biến tính  

3 Gỗ tống quá sủ biến tính  

4 Gỗ tống quá sủ biến tính ghép dạng dầm  

5 Gỗ ghép khối biến tính  

6 Ván sàn chậm cháy gỗ căm xe  

7 Ván sàn tre  

8 Gạch gỗ việt Công trình giải 

nhất khởi 

nghiệp SV - 

VNUF 

IV Cơ điện và công trình  

1 Thiết bị chữa cháy rừng  

- Máy thổi gió chữa cháy  

- Máy băm đất chữa cháy  

- Xe máy chữa cháy rừng  

2 Dây chuyền xẻ gỗ tự động  



3 Máy CNC phay gỗ  

4 Tay máy thu hoạch dứa  tự động  

V Công ty CP Phân bón hữu cơ ECO Bắc Việt  

A Phân bón  

1 Phân Eco-Nereo Kelp  

2 Phân Eco – Hydro Shrimp  

3 Phân Eco – Gold Liquid Bone  

4 Phân Eco – Hydro Fish  

5 Phân Eco – Fish Bloom  

B Thuốc điều trị sinh học  

1 Rose & Flower Insect Killer Diệt sâu hại 

Hoa hồng và 

các loại hoa 

màu 

2 Weed & Grass Herbicide Diệt cỏ dại trên 

sân vườn, đất 

trồng cây lương 

thực, cây ăn trái, 

rau củ quả 

3 Yard & Garden Insect Killer Diệt sâu hại cho 

cây ăn trái, cây 

lương thực, cây 

cảnh và cây 

công nghiệp 

4 Disease Control Ngăn chặn sự 

phát tán và 

khống chế bệnh 

nấm dành cho 

cây ăn quả, cây 

lương thực, cây 

rau củ quả, cây 

công nghiệp, 

cây cảnh 

VI Công ty NTEA Việt Nam  

1 Trà xanh linh chi  

2 Trà xanh hữu cơ NTEA  

3 Matcha hữu cơ NTEA  

4 Trà hoa vàng NTEA  

5 Trà túi lọc hữu cơ NTEA  

6 Trà sâm NTEA  

7 Trà sữa NTEA 4 in 1  

8 Máy sử lý đồ uống Kanoshi  

9 Bếp điện từ điện Kanoshi  

VII Công ty Minh Long  

1 Bộ bàn ghế Sofa cổ điển  

2 Bộ tủ và ghế lắp giám thông mình  

 


